
Đọc báo cáo · Vai trò: KHO, mua hàng

Kho: đọc Nhập – Xuất – Tồn và vòng quay
hàng tồn
Cuối tháng: chốt Nhập – Xuất – Tồn, đối chiếu giá trị tồn với kế toán. Hằng tháng:
xem vòng quay để báo mua hàng mặt hàng tồn lâu.

Đường đi: Kho vận  → Tồn kho  → tab Báo cáo

Bộ 7 bản "Đọc báo cáo theo bộ phận" (SandBox v2) · mỗi bộ phận đọc bản của
mình

Bản đồ: bộ phận nào đọc báo cáo nào
Giám đốc: Báo cáo CEO, Báo cáo vận hành
Kế toán: báo cáo tài chính, dòng tiền, phải trả
Marketing: chân dung khách, dòng tiền theo kênh
Bán hàng: cửa hàng, đội thị trường GT/MT, tổng đài
Chăm sóc khách hàng: Báo cáo khách hàng
Kho: Nhập – Xuất – Tồn, vòng quay hàng tồn

Bản này không lặp lại phần đã có
Bảng tồn kho, phiếu xuất nhập, nhật ký từng mặt hàng: bản huong-dan-kho/2026-
11-01-xem-ton-kho-v2-hungdv. Báo cáo vận chuyển, tiền COD: bản huong-dan-
kho/2026-11-02-giao-hang-thu-cod-v2-teamkd1. Báo cáo care đơn: bản care đơn
giữ đơn. Menu Kho vận → Báo cáo kho vận trên v2 đang ghi “đang được hoàn thiện”
(02/11/2026); báo cáo kho dùng được nằm ở Tồn kho → tab Báo cáo.

1 Mở báo cáo kho: tab Tổng quan
Vào Kho vận → Tồn kho, tab ① Báo cáo (cuối hàng tab, có thể phải kéo
ngang). ② Ba tab con: Tổng quan, Nhập – Xuất – Tồn, Bán & vòng quay.

③ Bốn ô: Tổng giá trị tồn (demo 1.159.891.364, 13 SKU, 2 kho), Phiếu nhập
và Phiếu xuất 60 ngày, Sắp hết / hết hàng cần nhập bổ sung.
④ Giá trị tồn theo kho: vốn đang nằm ở kho nào (demo Kho Tổng Hà Nội
98%).
⑤ Top tồn nhiều nhất theo số lượng.



Tồn kho → Báo cáo → Tổng quan

Ô Phiếu nhập / xuất 60 ngày có thể ghi 0 khi bảng Nhập – Xuất – Tồn vẫn có
số
Demo: hai ô ghi 0 nhưng tháng 10 có 2.358 nhập, 1.025 xuất. Hai chỗ đếm khác
nhau (ô Tổng quan đếm phiếu từ nhà cung cấp và phiếu bán lẻ / xuất khác),
chưa kiểm cụ thể: đối chiếu số lượng thì dùng bảng Nhập – Xuất – Tồn.

2 Nhập – Xuất – Tồn: công thức một dòng
① Tab Nhập – Xuất – Tồn. ② Chọn kỳ, Gộp mọi kho hoặc Tách theo kho,
lọc nhóm sản phẩm; tìm theo mã, tên hàng; Xuất Excel .
③ Bốn ô đọc theo công thức Tồn đầu kỳ + Nhập − Xuất = Tồn cuối kỳ.
Demo tháng 10: 0 + 2.358 − 1.025 = 1.333 (giá trị 1.159.891.364).
④ Dòng Tổng cộng và từng mặt hàng. Kéo ngang để xem thêm: giá trị cuối
kỳ, chờ xuất đầu kỳ / trong kỳ / cuối kỳ, xuất bán online, xuất bán thu ngân,
tồn kho chưa lên đơn cuối kỳ (hàng thật sự còn để bán), số lượng đơn vị
tách nhỏ.
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Nhập – Xuất – Tồn, tháng 10/2026, gộp mọi kho

3 Bán & vòng quay: xuất bán theo ngày
Tab Bán & vòng quay, ô chọn ① đang là Xuất bán theo ngày: mỗi mặt hàng
một dòng, ② mỗi cột một ngày có xuất, cột cuối là tổng xuất. Ngày có số lớn
bất thường (demo 07/10: 482, 15/10: 388) nên đối chiếu với đơn thật.
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Bán & vòng quay → Xuất bán theo ngày

4 Vòng quay hàng tồn: hàng nào đang giam vốn
Ở ô chọn của bước 3, chọn Vòng quay hàng tồn.

① Bốn ô: số ngày tồn bình quân (demo 41,7 ngày), vòng quay bình quân
(1,34 vòng trong kỳ), số mặt hàng bán chạy (4), bán kém (7, vốn đang
nằm).
② Hai cột cuối: Số vòng quay và Số ngày tồn.
③ Hàng cần xử lý: demo Combo viên uống collagen quay 0,24 vòng, tồn
129 ngày; Máy chăm sóc da quay 0,29 vòng, tồn 107 ngày. Báo mua hàng
giảm nhập, báo bán hàng đẩy khuyến mãi.

Cột Cách tính (kiểm bằng số demo)

Tồn bình quân (Đầu kỳ + Cuối kỳ) ÷ 2. Kem chống nắng: (0 + 288) ÷ 2 = 144

Số vòng quay Xuất ÷ Tồn bình quân: 303 ÷ 144 ≈ 2,1

Số ngày tồn Số ngày của kỳ ÷ Số vòng quay: 31 ÷ 2,1 ≈ 15 ngày

Mặt hàng chưa xuất cái nào trong kỳ (demo Kem dưỡng mắt) hiện “—”: hàng
đứng im hẳn.
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Bán & vòng quay → Vòng quay hàng tồn

Lưu ý

Giá trị tồn tính theo giá vốn: sản phẩm chưa khai giá nhập thì giá trị tồn bị thiếu.
Tổng giá trị tồn ở đây khớp dòng 140 Hàng tồn kho bên Kế toán → Cân đối kế toán
(demo cùng 1.159.891.364): dùng để đối chiếu với kế toán.
Báo cáo chỉ xem; kiểm kê, chỉnh tồn làm theo bản kiểm kho.

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 02/11/2026, kỳ xem phần lớn là Tháng trước (tháng
10/2026). Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
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